TUẦN 18B
Thứ hai ngày 8 tháng 1  năm 2024
Toán

HÌNH THANG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- Có biểu tượng về hình thang .

- Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học .

- Nhận biết hình thang vuông .

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết các hình thang khác nhau.

- Học sinh làm bài 1, 2, 4 .

2. Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	 1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS thi đua nêu đặc điểm của hình tam giác, đặc điểm của đường cao trong tam giác, nêu cách tính diện tích tam giác.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  
  - Có biểu tượng về hình thang .

  - Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học .

  - Nhận biết hình thang vuông.

*Cách tiến hành:  

	 *Hình thành biểu tượng về hình thang

- GV vẽ lên bảng "cái thang"
- Hãy tìm điểm giống nhau giữa cái thang và hình ABCD

- GV: Vậy hình ABCD giống cái thang được gọi là hình thang.

 * Nhận biết một số đặc điểm của hình thang.

- Cho HS thảo luận nhóm 4, nhận biết đặc điểm của hình thang, chẳng hạn như:

+ Hình thang ABCD có mấy cạnh?

+ Các cạnh của hình thang có gì đặc biệt?

+ Vậy hình thang là hình như thế nào?

+ Hãy chỉ rõ các cạnh đáy, các cạnh bên của hình thang ABCD

- GVKL : Cạnh AB gọi là cạnh đáy bé, cạnh CD gọi là đáy lớn

- GV kẻ đường cao AH của hình thang ABCD

+ AH gọi là đường cao. Độ dài AH gọi là chiều cao.

+ Đường cao AH vuông góc với 2 đáy AB và CD

- Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hình thang
	- HS quan sát

- Hình ABCD giống như cái thang nhưng chỉ có 2 bậc

- HS thảo luận, chia sẻ trước lớp

- Hình thang ABCD có 4 cạnh là AB, BC, CD, DA.

- Hình thang là hình có 4 cạnh trong đó có 2 cạnh song song với nhau

- Hình thang là hình có 4 cạnh trong đó có 2 cạnh song song với nhau

- Hai cạnh đáy AB và DC song song với nhau.

- Hai cạnh bên là là AD và BC

- HS quan sát

- HS nhắc lại


	3. HĐ luyện tập, thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu Học sinh làm bài 1, 2, 4 .

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ kết quả

- GV nhận xét, kết luận

- Vì sao H3 không phải là hình thang?

Bài 2: Cá nhân 

- HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, kết luận

- Trong 3 hình, hình nào có 4 cạnh, 4 góc ?

- Hình nào có 2 cặp cạnh đối diện// ?

- Hình nào có 4 góc vuông?

- Trong 3 hình hình nào là hình thang

Bài 4: Cặp đôi

- GV vẽ hình, cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi:

- Đọc tên hình trên bảng?

- Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ?

- Cạnh bên nào vuông góc với 2 đáy?

- GV kết luận : Đó là hình thang vuông.

Bài 3(M3,4): Cá nhân

- Cho HS tự đọc bài và làm bài

- GV quan sát, giúp đỡ khi cần thiết.
	- HS đọc đề 

- HS  tự làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

- Các hình thang là H1, H2, H4, H5, H6

- Vì H3 không có cặp cạnh đối diện song song

- HS đọc đề 

- HS làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

- Cả ba hình đều có 4 cạnh, 4 góc

- H1 và H2 có 2 cặp cạnh đối diện//, còn H3 chỉ có một cặp cạnh đối diện //

- Hình 1

-  H3 là hình thang

- HS quan sát và trả lời câu hỏi

- Hình thang ABCD

- Có góc A và góc B là 2 góc vuông

- Cạnh bên AD vuông góc với đáy AB và DC
- HS nghe

- HS đọc bài và làm bài

- HS thực hiện vẽ thao tác trên giấy kẻ ô vuông.Báo cáo kết quả

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Cho HS luyện tập vẽ hình thang vào vở nháp, nêu đáy lớn, đáy bé của hình thang đó.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà so sánh điểm giống và khác nhau giữa hình thang và hình chữ nhật.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Tập đọc

LUYỆN TẬP CỦNG CỐ ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- HS đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.
- Đọc diễn cảm và hiểu nội dung văn bản.
2. Năng lực chung: - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm  và yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	1. Phần mở đầu

· HS hát múa tập thể

· Giới thiệu bài mới
	· HS hát múa

· HS lắng nghe

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)

*Mục tiêu:  
- HS đọc hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.
- Đọc diễn cảm và hiểu nội dung văn bản.
*Cách tiến hành:  

	Đọc hiểu: Em bé và bông hồng
*Đọc đoạn: HS nối tiếp đọc các đoạn của bài

( 3 lượt)

  * Yêu cầu luyện đọc nhóm cặp

 * Đọc diễn cảm:

- HS khá đọc bài. YC tìm cách đọc đúng,hay.

- GV đọc mẫu.

- HS đọc bài theo nhóm cặp.

- Thi đọc diễn cảm

- Nhận xét tuyên dương.
	- Hs thực hiện YC

- HS luyện đọc nhóm cặp

* Luyện đọc diễn cảm

- 1 HS khá đọc bài, cả lớp tìm cách đọc hay.

- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm 2.

- 3 HS thi đọc

- Hs nhận xét và bình chọn

	- Phần tiếp theo yêu cầu gì?

- Muốn khoanh đúng em dựa vào đâu?
	- Khoanh vào các ý đúng.

- HS trả lời

	- Y/c HS làm bài 

- Y/c HS  thảo luận nhóm đôi ( 1 p ), 

- Chữa bài miệng.
	- HS chữa bài miệng.

- 2 em ngồi cùng bàn trao đổi

- 3 HS nối tiếp nêu

	- GV tổ chức cho HS chữa bài: 
	- HS làm theo y/c của GV

	· GV chốt câu trả lời đúng: 1.b, 2.b, 3.b, 4.c, 5 c. 6. B, 7. Hs tự làm.
	

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Giáo viên đánh giá khen trước lớp.

- Tổng kết tiết học


	


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
                                                          Chính tả

CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ MÔ HÌNH CẤU TẠO VẦN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Ghi lại đúng phần vần của tiếng (từ 8 - 10 tiếng) trong BT1, chép đúng vần của các tiếng vào mô hình, theo yêu cầu (BT2)

2. Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

3. Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· Giáo viên: + Giáo án PowerPoint, Máy tính

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	 1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	 - Cho HS tổ chức trò chơi "Ai nhanh, ai đúng", viết các từ khó: ghê gớm, nghe ngóng, kiên quyết...

- 1 HS phát biểu quy tắc chính tả viết đối với c/k; gh/g; ng/ngh

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS tổ chức thành 2 nhóm chơi, mỗi nhóm 3 HS. Khi có hiệu lệnh, các thành viên trong mỗi đội chơi mau chóng viết từ (mỗi bạn chỉ được viết 1 từ) lên bảng. Đội nào viết nhanh hơn và đúng thì đội đó thắng.

- HS nêu quy tắc.

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 

* Mục tiêu: Giúp HS tìm được phần vần theo YC của BT2, thực hiện đúng BT3.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Trời mát mẻ, dễ chịu. Rừng vắng vẻ, yên ắng. Mùa quả đã hết. Bầy vẹt đã bỏ đi nơi khác kiếm ăn. Gió làm mặt suối gợn lăn tăn và đồi gianh như cuộn sóng. 

a) Đoạn văn trên có mấy câu? Mỗi câu có mấy tiếng?

b) Những tiếng nào không có âm đầu?
c) Phân tích cấu tạo của các tiếng trong câu: Rừng vắng vẻ yên ắng.
- HS làm bài cá nhân
- Đại diện cá nhân trình bày

- Các bạn khác nhận xét bổ sung

- Kết luận:Tiếng nào cũng phải có vần.

Bài 2: Phân tích cấu tạo vần của từng tiếng trong bài ca dao theo mẫu:
        Gió đưa cành trúc là đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
 - HS đọc bài xác định yêu cầu đề bài

+ Nêu mô hình cấu tạo của tiếng ?

+ Vần gồm có những bộ phận nào ?

       (GV treo bảng phụ )
Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

đưa

ưa

-   Tổ chức hoạt động nhóm đôi

-  Gọi đại diện các nhóm chữa bài

-  Hướng dẫn học sinh rút ra nhận xét.

* GV chốt kiến thức: Bộ phận không thể thiếu trong tiếng là âm chính và thanh.
	- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân ghi đúng phần vần của tiếng từ 8- 10 tiếng trong bài, báo cáo kết quả

Tiếng 

Âm đầu
Vần
thanh
Trời
tr
ơi
huyền
- HS đọc yêu cầu.

+ Âm đầu, vần và thanh

+ Âm đệm, âm chính và âm cuối

- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm chữa bài

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung:

+ Phần vần của các tiếng đều có âm chính.

+ Có vần có âm đệm có vần không có; có vần có âm cuối, có vần không.

- HS nghe

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	 - Yêu cầu HS lấy VD tiếng chỉ có âm chính & dấu thanh, tiếng có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối....
	- A, đây rồi!
- Huyện Ân Thi



Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Đạo đức

TIẾT 18: THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ I

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 6 đến bài 8, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

2. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Trung thực trong học tập và cuộc sống. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5 phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	 - HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28phút)

* Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 1 đến bài 5, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

* Cách tiến hành:


  Không 

ê

	 làm

	
	          .........

	     ….........



	- GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.

- Mời đại diện một số nhóm chia sẻ.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng

Hoạt động 2: Làm việc cá nhân

*Bài tập 2: Hãy ghi lại một việc làm có trách nhiệm của em?

- HS làm bài ra nháp.

- Mời một số HS trình bày, chia sẻ

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét.

Hoạt động 3: Làm việc theo cặp

*Bài tập 3: Hãy ghi lại một thành công trong học tập, lao động do sự cố gắng, quyết tâm của bản thân?

- GV cho HS ghi lại rồi trao đổi với bạn.

- Mời một số HS chia sẻ

- Cả lớp và GV nhận xét.
	- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- HS chia sẻ.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm bài ra nháp.

- HS chia sẻ

- HS khác nhận xét.

- HS làm rồi trao đổi với bạn.

- HS chia sẻ trước lớp.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Em cần phải làm gì để trở thành người có trách nhiệm? 
	- HS nêu

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS về tích cực thực hành các nội dung đã học. 
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Hướng dẫn học
CỦNG CỐ VỀ GIẢI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- Giúp HS củng cố kiến thức liên quan đến các phép tính về tỉ số phần trăm và giải các dạng bài toán lên quan đến tỉ sô phần trăm.
2. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Trung thực trong học tập và cuộc sống. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hoàn thành nốt bài tập buổi sáng( nếu còn) theo GA đã soạn

Hoạt động 2: Bài tập tăng cường:
	HS làm theo HD

	* Bài 1: 
	

	- Y/c HS đọc yêu cầu bài:

Tính:

a) 37,5% + 12,45%              b) 12% x 5

c) 289,45% - 98,7%             d) 67,2% : 12
- Đề bài yêu cầu gì?
	- 1 em đọc đề bài

- HS trả lời

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo y/c của GV



	- Gọi  HS nhận xét bài làm trên bảng
	- HS  nêu n/x

	- Nêu cách thực hiện. 
	- 1 HS nêu

	* Bài 2: 
	

	a) Tìm 25 % của 48

b) Tìm 1 số biết 4,5 của số đó là 7,2
- Y/c HS đọc yêu cầu bài: 

- Bài cho biết gì?

 - Bài yêu cầu tính gì?
	- 1 em đọc đề bài

- HS trả lời

- HS trả lời


	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo y/c của GV



	- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng

- Nêu cách tính 
	- HS nêu n/x

- HS trả lời

	- GV nhận xét. 

	

	* Bài 3: Một mảnh vườn HCN có chiều dài 32m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Người ta dành 35% diện tích mảnh đất để trông hoa. Tính diện tích phần đất trồng hoa
	

	- Gọi 1 HS đọc đề bài
	- 1 em đọc

	- Đề bài cho ta biết gì?

- Bài yêu cầu tìm gì?
	- HS trả lời

- HS trả lời

	- Yêu cầu HS tự làm bài, 

 1 em lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo yêu cầu

- HSTL

	- Gọi HS  nhận xét bài làm trên bảng. 

- Nêu cách làm. 

- GV nhận xét.
	- HS nhận xét

- 1 vài HS trả lời

	* Bài 4: Trong vườn nhà bác An có 635 cây ăn quả, gồm 2 loại cam và chanh, trong đó 48% là cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?
- Gọi HS đọc đề bài

- Bài cho ta biết gì?
- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài. 
	- HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HSTL

- HS thực hiện theo yêu cầu

	- 1 em lên bảng làm 

- Gọi HS  nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét.
	- HS nêu

- HS nhận xét

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3 phút)

	· Nêu lại cách tính tỉ số phần trăm của 2 số a,b

· Nêu cách tìm a% của B

· Nêu cách tìm 1 sô biết a% của nó là B
	- HS trả lời

- HSTL

- HS thực hiện theo yêu cầu


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Thứ ba ngày 9 tháng 1  năm 2024
Toán
CỦNG CỐ KIẾN THỨ VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- Củng cố cho học sinh về hình tam giác và diện tích hình tam giác.

- Thực hiện thành thạo công thức về diện tích hình tam giác.
2. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Trung thực trong học tập và cuộc sống. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động mở đâu:

	· Cho học sinh hát

· Giới thiệu tiết học
	· Hs hát tập thể

· Lắng nghe

	2. Hoạt động thực hành:(28phút)

* Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 1 đến bài 5, biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học. 

* Cách tiến hành:

	* Bài 1: [image: image14.emf] 
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Bài 1. Viết tên đáy và đường cao hình tam giác sau:

[image: image15.jpg]M
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	- Y/c HS đọc yêu cầu bài

- Đề bài yêu cầu gì?
	- 1 em đọc đề bài

- HS trả lời

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo y/c của GV



	- Gọi  HS nhận xét bài làm trên bảng
	- HS  nêu n/x

	- Nêu cách vẽ đường cao hình  tam giác. 
	- 1 HS nêu

	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích hình tam giác vuông MNP là:
 

A. 66cm2                         B. 66dm2                     

C. 660cm2                         D.1320cm2

	


	- Y/c HS đọc yêu cầu bài

- Bài cho biết gì?

 - Bài yêu cầu tính gì?
	- 1 em đọc đề bài

- HS trả lời

- HS trả lời

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo y/c của GV



	- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng

- Nêu cách tính diện tích hình tam giác.
	- HS nêu n/x

- HS trả lời

	- GV nhận xét. 
	

	* Bài 3: Tính diện tích hình tam giác có độ  dài đáy là 24,5 cm và chiều cao là 13,6 cm 
	

	- Gọi 1 HS đọc đề bài
	- 1 em đọc

	- Đề bài cho ta biết gì?

- Bài yêu cầu tìm gì?
	- HS trả lời

- HS trả lời

	- Yêu cầu HS tự làm bài, 

 1 em lên bảng làm bài
	- HS thực hiện theo yêu cầu

- HSTL

	- Gọi HS  nhận xét bài làm trên bảng. 

- Nêu cách tính diện tích hình tam giác. 

- GV nhận xét.


	- HS nhận xét

- 1 vài HS trả lời

	* Bài 4: Tính diện tích tam giác AMC biết: 

         BM = 9cm ; MC = 4cm   

  Diện tích hình tam giác ABM = 27,9cm2
- Gọi HS đọc đề bài

- Bài cho ta biết gì?
- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài. 
	

- HS đọc đề bài

- HS trả lời

- HSTL

- HS thực hiện theo yêu cầu

	- 1 em lên bảng làm 

- Gọi HS  nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét.
	- HS nêu

- HS nhận xét

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3 phút)

	- Nêu quy tắc tính diện tích tam giác
	- HS TL

	- Về nhà áp dụng kiến thức vào thực tế.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lượng đặc thù:

- Củng cố kiến thức về từ và cấu tạo từ (từ đơn, từ phức, các kiểu từ phức…) 
- Nhận biết từ đơn, từ phức, các kiểu từ phức; từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. 
- Tìm đ​​ược từ đồng nghĩa với những từ đã cho. 
- Viết được đoạn văn miêu tả cảnh có dùng từ láy.

2. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: -  Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Trung thực trong học tập và cuộc sống. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động mở đâu:

	· Thế nào là từ đơn ?

· Thế nào là từ phức ?

· Cho ví dụ mỗi loại.

* Củng cố khái niệm về từ đơn, từ phức.
	· Hs trả lời
· Lắng nghe

	2. Hoạt động thực hành:(28phút)

* Mục tiêu: - Nhận biết từ đơn, từ phức, các kiểu từ phức; từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. 
- Tìm đ​​ược từ đồng nghĩa với những từ đã cho. 
- Viết được đoạn văn miêu tả cảnh có dùng từ láy.
* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Xếp các từ gạch chân trong những câu sau vào bảng phân loại từ dưới đây:
            Mầm non mắt lim dim
            Cố nhìn qua kẽ lá
            Thấy mây bay hối hả
           Thấy lất phất mưa phùn
            Rào rào trận lá tuôn 

           Rải mây vàng mặt đất
           Rừng cây trông thưa thớt
           Như chỉ cội với cành…

Từ đơn

Từ ghép

Từ láy

……………..

……………..

………………

…………………

.........................

………………..

- Yêu cầu HS tìm thêm mỗi loại 3 từ

- Nhắc lại khái niệm từ đơn, từ ghép, từ láy

 - GV kết luận
	- HS làm bài vào vở

- Chữa bài

- Nhận xét bài của bạn

- Nêu cấu tạo của từ đơn, từ láy, từ ghép.

	Bài tập 2:

   Tìm từ đồng nghĩa với từ  hối hả, tròn, thưa thớt trong đoạn thơ trên.

- Tổ chức chữa bài

- Nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa
	- HS làm bài theo nhóm đôi.

- Báo cáo kết quả.

- Chữa bài, nhận xét bài của nhóm bạn

- Nêu khái niệm về từ đồng nghĩa.



	Bài tập 3: Viết đoạn văn ( khoảng 5 - 6 câu ) tả cảnh đẹp ở địa phương em trong đó có dùng từ láy. Gạch chân các từ láy em đã dùng trong đoạn văn
- Yêu cầu HS viết bài vào vở.

- Nhận xét bài của học sinh

- Củng cố kĩ năng dùng từ viết đoạn văn.
	- HS đọc đề bài

- Nêu cảnh mình định tả.

- Viết đoạn văn vào vở.

- Đọc bài trước lớp

	
	

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (3 phút)

	- Nhắc lại các loại từ chia theo cấu tạo, theo nghĩa.
	- HS TL

	 - Nhận xét giờ học. Dặn dò HS.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Khoa học
ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Ôn tập các kiến thức về:
     + Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.

     + Tính chất và công dụng của 1 số vật liệu đã học.

- Biết vệ sinh cá nhân đúng cách, đảm bảo vệ sinh phòng bệnh.

2. Năng lực chung:  Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.  Mối quan hệ giữa con người với môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5 phút)

	- Cho HS hát múa tập thể
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS múa hát

- HS trả lời

- HS viết vở

	2. Hoạt động thực hành:(27phút)

* Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức về:
     - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.

     - Tính chất và công dụng của 1 số vật liệu đã học.

* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Con đường lây truyền một số bệnh

- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, vẽ sơ đồ tư duy cách phòng 1 số bệnh đã học
+ Bệnh sốt xuất huyết lây truyền qua con đường nào?

+ Bệnh sốt rét lây truyền qua con đường nào?

+ Bệnh viêm màng não lây truyền qua con đường nào?
+ Bệnh viêm gan A lây truyền qua con đường nào?

Hoạt động 2: Một số cách phòng bệnh

- Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm

+ Hình minh họa chỉ dẫn điều gì?

+ Làm như vậy có tác dụng gì? Vì sao?

- GV nhận xét  
Hoạt động 3: Đặc điểm công dụng của một số vật liệu

- Tổ chức hoạt động nhóm

+ Kể tên các vật liệu đã học

+ Nhớ lại đặc điểm và công dụng của từng loại vật liệu.

+ Hoàn thành phiếu
- GV hỏi :

+ Tại sao em lại cho rằng làm cầu bắc qua sông; làm đường ray tàu hỏa lại phải sử dụng thép?

+ Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà lại sử dụng gạch?

+ Tại sao lại dùng tơ, sợi để may quần áo, chăn màn?

Hoạt động 4: Trò chơi ô chữ kỳ diệu

Giải đáp ô chữ
	- Học sinh thảo luận nhóm 4 trao đổi thảo luận

- Lây truyền qua động vật trung gian là muỗi vằn. Muỗi hút máu người bệnh rồi truyền vi rút sang cho người lành.

- Lây truyền qua động vật trung gianlà muỗi A- nô- phen, kí sinh trùng gây bệnh có trong máu. Muỗi hút máu có kí sinh trung sốt rét của người bệnh truyền sang người lành.

+ Lây truyền qua muỗi vi rút có trong mang bệnh não có trong máu gia súc chim, chuột, khỉ... Muỗi hút máu các con vật bị bệnh và truyền sang người.

+ Lây qua con đường tiêu hóa. Vi rút thải qua phân người bệnh. Phân dính tay người, quần áo, nước, động vật sống dưới nước ăn từ súc vật lây sang người lành.
- Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm bàn. Quan sát hình minh họa

+ Học sinh trình bày

- Học sinh thảo luận, chia sẻ kết quả

- HS tiếp nối nêu

- HS chơi trò chơi

1) Sự thụ tinh          6) Già                           
2) Bào thai              7) Sốt rét                                        

3) Dậy thì               8) Sốt xuất huyết

4) Vị thành niên     9) Viêm não                                  

5) Trưởng thành     10) Viêm gan A                                                       

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Gia đình em đã làm gì để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết?
	- HS nêu

	- Tìm hiểu xem địa phương em đã tuyên truyền nhân dân phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi đốt như thế nào.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          

Lịch sử
ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
- Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, hệ thống hoá kiến thức lịch sử.

2. Năng lực chung:  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: + HS có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động
+ Giáo dục tình yêu thương quê hương đất nước

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Lập bảng các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945- 1954

- Gọi HS đã lập bảng thống kê vào giấy khổ to dán bài của mình lên bảng

- Yêu cầu HS theo dõi nhận xét

- GV nhận xét
	 - HĐ cá nhân

- HS lập bảng thống kê

- HS đọc bảng thống kê của bạn đối chiếu với bài của mình và bổ sung ý kiến

	Hoạt động 2: Trò chơi “Đi tìm địa chỉ đỏ”

Hướng dẫn học sinh chơi

- Luật chơi: mỗi học sinh lên hái 1 bông hoa, đọc tên địa danh (có thể chỉ trên bản đồ), kể lại sự kiện, nhân vật lịch sử tương ứng với địa danh đó.
- Cho HS lần lượt lên hái và trả lời 

- GV và HS  nhận xét tuyên dương


	- Học sinh chơi trò chơi:

- Hà Nội: 

+ Tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19/12/1946

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sáng ngày 20/12/ 1946

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	-  Em ấn tượng nhất với sự kiện lịch sử nào ? Vì sao ?
	- HS nêu

	- Vẽ một bức tranh mô tả một sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất.
	- HS nghe và thực hiện




Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

 Hướng dẫn học
CỦNG CỐ ÔN TẬP VỀ CÂU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, một câu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó.

- Phân loại được các kiểu câu kể (Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?), xác định được chủ ngữ,  vị ngữ trong từng câu theo yêu cầu.

- Rèn kĩ năng nhận biết các kiểu câu đã học.

2. Năng lực chung:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS thi đặt câu lần lượt với các yêu cầu: 

+ Câu có từ đồng nghĩa

+ Câu có từ đồng âm

+ Câu có từ nhiều nghĩa

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- Nhận xét đánh giá 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS thi đặt câu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

   - Tìm được một câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, một câu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó.
   - Phân loại được các kiểu câu kể (Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?), xác định được chủ ngữ,  vị ngữ trong từng câu theo yêu cầu của.
* Cách tiến hành:

	 Bài tập 1: 
- Gọi HS nêu yêu cầu

 + Câu hỏi dùng để làm gì? Có thể nhận ra câu hỏi bằng dấu hiệu gì?

 + Câu kể dùng để làm gì? Có thể nhận ra câu kể bằng dấu hiệu gì?

 + Câu cầu khiến dùng để làm gì? Có thể nhận ra câu cầu khiến bằng dấu hiệu gì?

 + Câu cảm dùng để làm gì?

- Treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc 

- Yêu cầu HS tự làm bài bài tập

- GV nhận xét chữa bài
	- Đọc mẩu chuyện vui sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới:

- Dùng để hỏi về điều chưa biết. Nhận biết bằng dấu chấm hỏi

- Dùng để kể, tả, giới thiệu, bày tỏ ý kiến, tâm tư, tình cảm. Nhận biết bằng dấu chấm  

- Dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn. Nhận biết bằng dấu chấm than, dấu chấm. 

- Dùng để bộc lộ cảm xúc. Nhận biết bằng dấu chấm than.

- HS đọc 



	Bài 2: Cá nhân 
- Gọi HS nêu yêu cầu

+ Có những kiểu câu kể nào? Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kiểu đó trả lời câu hỏi nào?

- Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ, yêu cầu HS đọc

- Yêu cầu HS tự làm bài tập

- Gọi HS lên chia sẻ
- GV nhận xét kết luận
	- HS nêu

- HS lần lượt trả lời: Ai làm gì? Ai là gì?  Ai thế nào?  

- HS đọc

- HS làm bài 

- Vài HS lên chia sẻ

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Cho HS đặt câu kể theo các mẫu câu: Ai là gì ? Ai làm gì ? Ai thế nào ?
	- HS đặt câu


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2024
Toán
ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 

- Nắm vững cách chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên. Rèn kỹ năng chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên. 
- Nắm vững cách nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên, nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.
2. Năng lực chung : Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.  Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
3. Phẩm chất:  Yêu thích môn toán, cẩn thận chính xác. Giáo dục học sinh lòng say mê học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Hệ thống các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	 1. Hoạt động khởi động (3’)

	- Cho HS nêu cách cộng và nhân các số thập phân.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (34’)
*Mục tiêu: Nắm vững cách chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên. Rèn kỹ năng chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên. Nắm vững cách nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên, nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

*Cách tiến hành:

	 Bài tập1: Đặt tính rồi tính:

a) 7,44 : 6          b) 47,5 : 25

c) 1904 : 8        d) 20,65 : 35

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài, chỉnh sửa những sai sót.

Bài tập 2 : Tìm x : 

a) x 
[image: image1.wmf]´

5 = 24,65

b) 42 
[image: image2.wmf]´

 x = 15,12

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Gọi HS nêu cách tìm các thành phần cảu phép tính.

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài, chỉnh sửa những sai sót.

Bài tập 3 : Tính  giá trị biểu thức:

a) 40,8 : 12 – 2,63

b, 6,72 : 7 + 24,58

- Tiếng hành tương tự BT2.

- Nhắc nhở HS làm đúng các quy tắc tính giá trị của biểu thức.

Bài tập 4: Một cửa hàng bán vải trong 6 ngày bán được 342,3 m vải.

a) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

b) Trong 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

- Cho HS đọc đề.

- Hướng dẫn giải bài toán.

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài, chỉnh sửa những sai sót.

- Củng cố bài toán tìm TBC và rút về đơn vị.

Bài tập 5 : Tính  nhanh

a) 6,04 x 4 x 25

b) 250 x 5 x 0,2

c) 0,04 x 0,1 x 25

- Cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài.

- Chữa bài, chỉnh sửa những sai sót.


	- HS đọc yêu cầu.

- 4 HS lên bảng. HS dưới lớp làm vở.

- Nhận xét và chữa.

- HS đọc yêu cầu.

- HS nêu cách tìm thừa số.

- 2 HS lên bảng. HS dưới lớp làm vở.

- Nhận xét và chữa.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS thảo luận nhóm đôi để đề xuất cách giải.

- HS làm bài, 1 HS làm bảng.

Bài giải :

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số m vải là:342,3 : 6 = 57,05 (m)

Trong 3 ngày ngày cửa hàng bán được số m vải là: 57,05 x 3 = 171,15 (m)

                     Đáp số: 171,15 m
- HS đọc yêu cầu.

- 3 HS lên bảng. HS dưới lớp làm vở.

- Nhận xét và chữa.

Bài giải :

a) 6,04 x 4 x 25

 = 6,04 x   100

 =  604

b) 250 x 5 x 0,2

 = 250 x     1

 =   250

c) 0,04 x 0,1 x 25

 =  0,04 x 25 x 1

 =        1        x 1 =   1

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3’)

	- Cho HS lấy các ví dụ về phép chia cho 2, 4, 8, ... và một phép nhân tương ứng với nó. 
	- HS nghe và thực hiện:

VD: 4,8 x 0,5 = 4,8 : 2

	- Về nhà tự lấy ví dụ các phép tính chia và thực hiện.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
___________________________________________

Kể chuyện

ÔN TẬP KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Chọn được một truyện nói về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác và kể lại được rõ ràng, đủ ý, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện .
- HS HTT tìm được truyện ngoài SGK; kể chuyện một cách tự nhiên sinh động.

- Kể lại được rõ ràng, đủ ý, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu  chuyện.

- Trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

2. Năng lực chung:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Có tinh thần và trách nhiệm với câu chuyện kể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

	 - Cho HS thi kể về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: (8’)
* Mục tiêu: Chọn được một truyện nói về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác và kể lại được rõ ràng, đủ ý, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
* Cách tiến hành:

	- Giáo viên chép đề lên bảng.
 Đề bài:  Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
- Gọi HS đọc đề bài

- Đề yêu cầu làm gì?

- Giáo viên gạch chân những từ ngữ quan trọng trong đề.

- Yêu cầu HS đọc gợi ý SGK

- Kể tên những nhân vật biết sống đẹp trong các câu chuyện các em đã học?

- Tìm câu chuyện ở đâu?

- Giáo viên kiểm tra việc học sinh tìm truyện.
	- HS theo dõi

- HS đọc

- HS trả lời. 

- 3 HS nối tiếp nhau đọc

+ Na các bạn HS và cô giáo trong truyện Phần thưởng (Tiếng Việt 2 tập 1)

+ Hai chị em Xô- phi, Mác và nhà ảo thuật trong truyện Nhà ảo thuật (Tiếng Việt 3 tập 2)

+ Những nhân vật trong câu chuyện Chuỗi ngọc lam.

- Được nghe kể, đọc trong sách, báo.

- Một số học sinh giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể.

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(21 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng kể chuyện và nhận xét người kể.
* Cách tiến hành:  

	- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- Thi kể trước lớp

- Cho HS bình chọn người kể hay nhất

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét.
	- HS kể theo cặp

- Thi kể chuyện trước lớp

- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

	4. Hoạt động vận dụng (3’)

	- Em đã làm gì để mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh?
	- HS nêu

	- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị tiết kể chuyện tuần sau

- Nhận xét tiết học, biểu dương
	- HS nghe và thực hiện

- HS nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Kĩ thuật

SỬ DỤNG TỦ LẠNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

     - Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình. 

     - Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác trong tủ lạnh. 
     - Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.
2. Năng lực chung: Năng lực tự học tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở lớp về sử dụng tủ lạnh trong đời sống hàng ngày.

- Trách nhiệm: giữ gìn bảo quản tủ lạnh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh:  Tranh ảnh về tủ lạnh được sử dụng trong gia đình. Phiếu học tập số 1, Phiếu học tập số 2.

- Quan sát tủ lạnh ở gia đình để tìm hiểu tác dụng và các khoang chứa khác nhau của tủ lạnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

* Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh.

* Nội dung : Các cách bảo quản thức ăn.

	- Gv cho học sinh chơi trò chơi “ Truyền điện ” để trả lời các câu hỏi:

- Kể tên các cách bảo quản thức ăn trong gia đình mà em biết?

- GV giới thiệu bài.
	- HS tham gia chơi trò chơi
- HS trả lời

- Học sinh nghe

- Học sinh viết tên bài vào vở.

	2. Hoạt động luyện tập (Tiết 2)

Hoạt động sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

* Mục tiêu: 

    - Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

* Nội dung:

   - Sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

	* Cách tiến hành:

- GV đưa một số thẻ hình ảnh về các loại thực phẩm, thức ăn phổ biến trong gia đình một thẻ có thể sử dụng nhiều lần)

- GV chia lớp làm 2 đội chơi có tên do các đội tự chọn. 

- GV phổ biến cách chơi, luật chơi: Trong vòng 5 phút yêu cầu các nhóm chạy tiếp sức và đặt các thẻ thực phẩm vào đúng vị trí khoang chứa tủ lạnh phù hợp.
- GV tổng kết trò chơi, đếm số thẻ thực phẩm để đúng vị trí của nhóm, khen thưởng đội chiến thắng
	- HS hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Vận dụng trình tự lắp ráp đã chốt để tiến hành lắp ráp mô hình.

- HS lắng nghe và chơi trò chơi.

- HS lắng nghe

	3. HĐ vận dụng và tìm tòi

	Hoạt động: Vận dụng kiến thức vào xử lí các tình huống khi sử dụng tủ lạnh trong cuộc sống.
* Mục tiêu: 

    - Vận dụng được các kiến thức đã học để sử dụng tủ lạnh đúng cách và an toàn.
* Nội dung:

    - Tình huống sử dụng tủ lạnh trong cuộc sống.

	* Cách thực hiện:
- GV đưa ra tình huống sử dụng tủ lạnh trong thực tế để các nhóm thảo luận và đưa ra phương án sử dụng phù hợp. (GV chuẩn bị tình huống trên máy chiếu hoặc bảng phụ)
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trên bảng lớp.

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lại kiến thức.

- GV yêu cầu HS về trao đổi với người thân về cách sử dụng tủ lạnh sao cho đúng cách và an toàn. Cùng người thân tìm hiểu một số cách khử mùi hôi trong tủ lạnh. Buổi sau sẽ chia sẻ với các bạn về những cách mình đã tìm hiểu được.

- GV nhận xét tiết học.
	- Các nhóm HS thảo luận và đưa ra các phương án giải quyết của mình. Trình bày trước lớp cách giải quyết.
- HS báo cáo kết quả thảo luận.

- HS nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Hướng dẫn học
CỦNG CỐ KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

 - Nắm được cấu tạo của bài văn tả người. Viết được hoàn chỉnh một bài văn tả người. Giáo dục lòng yêu quý những người xung quanh.

2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Yêu quý ngư​ời thân,  quan tâm đến mọi ngư​ời.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh:  sách, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (3’)

	- Cho HS hát


- Giới thiệu bài - Ghi bảng

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (34’)

	* Hoạt động 1: Ôn lại cấu tạo của bài văn tả người - Giáo viên yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.

- GV đưa bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả người

- Giáo viên nhận xét, nhấn mạnh.

- Lưu ý HS những điều cần chú ý khi làm một bài văn tả người.

* Hoạt động 2: Luyện tập

Đề bài : Em hãy tả người bạn thân nhất của em.

- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu của đề.

- Yêu cầu HS lập dàn ý sơ lược.

- Yêu cầu HS viết bài vào vở.

- Nhận xét bài làm của HS.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3’)

 - Nhắc lại các chi tiết cần tả khi tả ngoại hình của một người.

 - Nhận xét giờ học. Dặn dò HS.
	-  HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.

- HS khác nhận xét và bổ sung.

- HS nhắc lại dàn ý chung

- Học sinh đọc đề bài.

- Xác định yêu cầu của đề.

- Lập dàn ý sơ lược.

- Trình bày dàn ý trước lớp.

- Viết bài vào vở.

- 2 HS nhắc lại

- HS nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2024                                          
 Toán

CỦNG CỐ VỀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ 

TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Luyện tập củng cố về các phép tính với số thập phân; củng cố về giải toán, tìm thành phần chưa biết của phép tính….

- Rèn kĩ năng tính và  giải toán.

- HS tích cực giác làm bài, vận dụng tính toán trong cuộc sống hàng ngày.

2. Năng lực chung: Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: phiếu bài tập
 2. Học sinh:  sách, vở ghi
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đ)

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,5:
Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 7 trong số thập phân 98,725 chỉ giá trị là : 


A.[image: image3.wmf]7
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         D.  7

Câu 2:(0,5 điểm) Số thập phân gồm:Sáu mươi đơn vị, ba phần trăm, bốn phần nghìn được viết là:
A. 60,340     
B. 60,034

C. 60,4300

D. 60,0304

Câu 3:(0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 3 và 4 là:

A.  0,75%                    B. 7,5%                     C. 75%


D. 175%

Câu 4:(0,5 điểm)Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

                          5 tấn 453 kg  = …………   tấn. 

A.  5,453                  B. 54,53kg                     C.5,453 kg


D. 0,5453

Câu 5:(0,5 điểm) Phép chia dưới đây có thương là 2,51. Số dư trong phép chia đó là:


42,75
   17


A. 
8

B.
0,08

08 7
   2,51


C.
0,8

D.
0,008

  0 25

     08

Câu 6:(0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 28,4 x 10 = 284                                      

B. 72,6  x  0,1 = 726    



PHẦN II. TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 329,765 +42,135     b) 108,34  -  95,658        c)22,36  x  4,5           d) 482,4: 12

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………

Câu 2: (1.5 điểm) Một cửa hàng có 350m vải, buổi sáng cửa hàng đã bán được 28% số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Câu 3:(2.5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng  
[image: image6.wmf]1

2

 chiều dài. 

a) Tính diện tích mảnh đất đó. 

b) Biết rằng cứ 100 m2 thu được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………………………………………………………………………………………

Câu 4:(1 điểm)

   a,Tính thuận tiện:                                        b, Tìm y:
    20,19 x 31,06 + 68,94 x 20,19                            y  x  8,01 – y : 100  = 64      

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3’)- Cho HS hát


- Giới thiệu bài - Ghi bảng

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành( 35’)

	HĐ1. Hướng dẫn tìm hiểu YC các bài tập (5’)

- GV phát phiếu BT.

HĐ2: HS làm bài tập (19’)

- Gọi HS nêu yêu cầu các BT

- Gv hướng dẫn cách làm bài HS  chưa hiểu.

- Quan sát giúp đỡ HS.

- Chấm bài.

HĐ3:Tổ chức chữa bài (11’)

- Gọi HS lên bảng chữa lần lượt các BT.

- GV cùng HS nhận xét; củng cố cách làm sau mỗi bài.

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2’)

- Hệ thống lại các kiến thức đã học.

- Nhận xét đánh giá giờ học.

- Dặn dò về nhà ôn lại bài, vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
	- HS nêu yêu cầu các BT, lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài vào vở 

- Chia sẻ trong nhóm.

- 1 số HS làm bài vào bảng nhóm (mỗi em 1 bài)

- TBHT tổ chức chữa bài.

- HS dưới lớp đổi vở chữa bài cho nhau nhận xét.

· Lắng nghe.


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          
Tiếng Việt

LUYỆN TẬP CỦNG CỐ CÁCH ĐỌC DIỄN CẢM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 1. Năng lượng đặc thù:
      - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học, tốc độ khoảng 110 tiếng / phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

      - HSHTT đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. 

2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)
	

	 - Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": Kể tên các bài tập đọc đã học trong chương trình.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động kiểm tra đọc: (15 phút)

* Mục tiêu: 

    -  Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học, tốc độ khoảng 110 tiếng / phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
     - HS( M3,4) đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài . 

* Cách tiến hành:

	 - Yêu cầu HS lên bảng gắp phiếu bài học
- Yêu cầu HS đọc bài

- GV nhận xét  
	- Lần lượt HS gắp thăm

- HS đọc và trả lời câu hỏi

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (15 phút) 

* Mục tiêu:  
        - Lập được bảng thống kê các bài đọc hiểu trong vở LTTV từ tuần 11-17
      - Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

	 Bài 2: Cá nhân 

- Học sinh đọc yêu cầu

- Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung như thế nào?

+ Hãy đọc tên các bài tập đọc thuộc tuần 11-1
+ Như vậy cần lập bảng thống kê có mấy cột dọc, mấy hàng ngang

- Yêu cầu HS tự làm bài rồi chia sẻ
	- HS đọc yêu cầu của bài

- Cần thống kê theo nội dung 

Tên bài - tác giả - thể loại

+ 3 cột dọc: tên bài - tên tác giả - thể loại, 7 hàng ngang

- Lớp làm vở, chia sẻ

	Bài 3: Cá nhân

- HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài rồi chia sẻ

- Gợi ý: Nên đọc lại chuyện: Người gác rừng tí hon để có nhận xét chính xác về bạn.

- GV nhắc HS: Cần nói về bạn nhỏ - con người gác rừng - như kể về một người bạn cùng lớp chứ không phải như nhận xét khách quan về một nhân vật trong truyện.

- Yêu cầu HS đọc bài của mình

- GV nhận xét 
	- HS đọc

- HS làm bài cá nhân sau đó chia sẻ

- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài làm của mình

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(4 phút)

	- Em biết nhân vật nhỏ tuổi dũng cảm nào khác không ? Hãy kể về nhân vật đó.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về kể lại câu chuyện đó cho người thân nghe.
	- HS nghe và thực hiện




Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................

........................................................................................................................................          ........................................................................................................................................

Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: - Dựa vào dàn ý đã lập ở những tiết trước, viết hoàn chỉnh các đoạn văn tả 1 người thân đang làm việc
2. Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Phẩm chất: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Hoạt động khởi động (3’)

	- Cho HS nhắc lại cấu tạo của một bài văn tả cảnh.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
	- HS nhắc lại.

+ Nhắc các phần chính.

+ Nội dung cần thể hiện trong mỗi phần.

- HS nghe

- Mở sách giáo khoa.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (35’)

* Mục tiêu:  
- Dựa vào dàn ý đã lập ở những tiết trước, viết hoàn chỉnh các đoạn văn tả 1 người thân đang làm việc
. Rèn kĩ năng lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, viết hoàn chỉnh các đoạn văn.

* Cách tiến hành:

	HĐ1: Hướng dẫn làm bài.

- GV ghi đề bài lên bảng:

  Dựa vào dàn ý của bài văn tả người đã lập, hãy viết các đoạn văn  tả người thân đang làm việc hoàn chỉnh
- Lưu ý HS: Cần lựa chọn từ ngữ giàu hình ảnh, liên tưởng với những hình ảnh khác cho bài văn thêm sinh động.

HĐ2: HS viết các đoạn văn.

- HS thực hành viết các đoạn văn hoàn chỉnh.

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm tiến.

HĐ3: Đánh giá kết quả.

- Một số HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- Nhận xét, sửa chữa.
	- HS đọc đề bài.

- Phân tích yêu cầu của đề bài, gạch chân các từ ngữ chính.

- HS viết đoạn văn.

- 3- 5 HS đọc một số đoạn văn của mình trước lớp.

- Nhận xét, sửa chữa.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2’)

	- Em hãy nhắc lại cấu tạo của một bài văn tả người.
	- HS nêu

	- Yêu cầu HS về chuẩn bị thực hành tả một người em mới gặp 1 lần
	- HS nghe và thực hiện




 Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................
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Địa lí
ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nắm được các  kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam  ở mức độ đơn giản.
- Nêu tên  và chỉ được một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ .
- Chăm chỉ ôn tập
2. Năng lực chung:  
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.

+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường : HS nắm được đặc điểm về môi trường tài nguyên và khai thác tài nguyên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5 phút)

	- Cho HS hát

- Xác định và mô tả vị trí giới hạn của nước ta trên bản đồ.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS hát

- HS mô tả

- HS nghe

- Hs ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28phút)

* Mục tiêu: Nắm được các  kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản.
* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.

- Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh

- Yêu cầu HS làm bài

- Giáo viên sửa chữa những chỗ còn sai.
 Hoạt động 2: Hoạt động nhóm.

- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi.

1. Nêu đặc điểm chính của địa hình, khí hậu, sông ngòi đất và rừng của nước ta.

2. Nêu đặc điểm về dân số nước ta.

3. Nêu tên 1 số cây trồng chính ở nước ta? Cây nào được trồng nhiều nhất?

4. Các ngành công nghiệp nước ta phân bố ở đâu?

5. Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?
6. Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta?

- Giáo viên gọi các nhóm trình bày.

- Nhận xét bổ xung.
	 - Học sinh tô màu vào lược đồ để xác định giới hạn phần đất liền của Việt Nam.

- Điền tên: Trung Quốc, Lào, Căm-pu-chia, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và lược đồ.

- Học sinh thảo luận nhóm trình bày kết quả.

+ Địa hình: 3/4 diện tích phần đất liền là đồi núi và 1/4 diện tích phần đất liền là đồng bằng.

+ Khí hậu: Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa.

+ Sông ngòi: có nhiều sông nhưng ít sông lớn, có lượng nước thay đổi theo mùa.

+ Đất: có hai loại đó là đất phe ra lít và đất phù sa.

+ Rừng: có rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

- Nước ta có số dân đông đứng thứ 3 trong các nước ở Đông Nam Á và là 1 trong những nước đông dân trên thế giới.

- Cây lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp như cà phê, cao su, … trong đó cây trồng chính là cây lúa.

- Các ngành công nghiệp của nước ta phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển.

- Đường ô tô, đường biển, đường hàng không, đường sắt, …
- Sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất.


	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Địa hình, khí hậu nước ta có những thuận lợi, khó khăn gì cho sự phát triển của ngành nông nghiệp ?
	- HS nêu

	- Tìm hiểu một số cây trồng chính ở địa phương em.
	- HS nghe và thực hiện


Điều chỉnh sau tiết dạy:...............................................................................................
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Hướng dẫn học
CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÌNH THANG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


 1. Năng lực đặc thù:

- Nắm được cách tính diện tích hình thang. Tính được diện tích hình tam giác và hình thang; giải được các bài toán có liên quan 

2. Năng lực chung:  Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
3. Phẩm chất Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: bài giảng điện tử, máy tính có kết nối internet
 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (3’)

	- Cho HS nhắc lại đặc điểm và cách tính diện tích của hình thang


- Giới thiệu bài - Ghi bảng

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (34’)

	Bài 1: Hình bình hành MNPQ có chu vi 20 cm, cạnh NP bằng 4 cm , chiều cao MH kém độ dài cạnh MQ 1 cm. Hỏi hình tam giác MPQ có diện tích bằng bao nhiêu.

- Yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích bài toán và làm vào vở.

- Chữa bài và củng cố cách làm.

- Nêu cách tính diện tích của hình tam giác.
Bài 2: Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 28 cm, chiều dài bằng 
[image: image7.wmf]4
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 chiều rộng. Hỏi hình tam giác MCB có diện tích bằng bao nhiêu? 

- Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm đôi

- Chữa bài và củng cố cách làm.

- Muốn tính diện tích hình tam giác, ta làm như thế nào?

Bài 3: 

Một hình thang có hiệu hai đáy bằng 12 cm, đáy bé bằng 
[image: image8.wmf]5
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đấy lớn, đáy lớn bằng 
[image: image9.wmf]2
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. Hỏi hình thang có diện tích bằng bao nhiêu ? 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Nhận xét, chữa bài. Tổ chức cho HS đổi chéo vở nhận xét bài của bạn

- Nêu quy tắc, công thức tính diện tích của hình thang.

Bài 4: Một miếng đất hình thang có diện tích 1053
[image: image10.wmf]2

m

. Bíêt rằng nếu tăng đáy bé thêm 4 m thì được hình thang mới có diện tích bằng 1107
[image: image11.wmf]2

m

. Tìm độ dài mỗi đáy của miếng đất.

- Hướng dẫn HS làm bài vào vở

- Để tìm được dộ dài mảnh đất ta phải làm như thế nào?

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3’)

- Nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác và hình thang.

 - Nhận xét giờ học.

- Dặn dò học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
	- HS đọc đề bài

- Làm bài vào vở.

- Chữa bài và nêu cách làm

- HS khác nhận xét, bổ sung

- 2 HS nhắc lại

- HS làm bài theo nhóm đôi

- Chữa bài (ĐS: 24
[image: image12.wmf]2

cm

)

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Nêu cách tính

- HS làm bài vào vở

- Chữa bài và nêu cách làm

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Đổi chéo vở nhận xét bài của bạn

- Học sinh làm bài và nêu cách làm.

- ĐS: 480 
[image: image13.wmf]2

cm


- HS nêu. HS khác nhận xét.

- 2 HS nhắc lại

- HS nghe
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